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LG P12EN.NSJ máy lạnh (loại rời) Dàn lạnh máy điều hòa Màu
trắng

Nhãn hiệu : LG Mã sản phẩm: P12EN.NSJ

Tên mẫu : P12EN.NSJ

LG P12EN.NSJ. Kiểu/Loại: Dàn lạnh máy điều hòa, Màu sắc sản phẩm: Màu trắng, Chức năng điều hòa:
Làm lạnh, Khử ẩm, Sưởi. Cấp hiệu quả năng lượng (sưởi ấm) (Mùa sưởi ấm trung bình): A+, Năng lượng
tiêu thụ hàng năm (làm mát): 191 kWh, Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (sưởi) (Thời gian trung bình
của mùa sưởi ấm): 875 kWh. Mức công suất âm thanh dàn lạnh: 59 dB, Loại bộ phận trong nhà: Có thể
treo tường, Độ ồn dàn lạnh (tốc độ thấp): 27 dB. Lớp năng lượng hiệu quả (làm mát): A++

Tính năng

Kiểu/Loại * Dàn lạnh máy điều hòa
Hệ thống đa phân chia * ×
Màu sắc sản phẩm * Màu trắng
Chức năng điều hòa * Làm lạnh, Khử ẩm, Sưởi
Công nghệ đổi điện * ✔
Ion hóa * ×
Đánh giá hiệu quả theo mùa (làm
mát) (SEER) * 6,4

Điểm hiệu quả theo mùa (sưởi)
(SCOP) (Thời gian trung bình của
mùa sưởi ấm) *

4

Hiệu suất năng lượng làm lạnh 3,24
Hiệu suất năng lượng sưởi ấm 3,8
Hiệu suất làm mát theo Watt (danh
định) * 3500 W

Công suất làm mát tính bằng watt
(tối thiểu) 890 W

Công suất làm mát tính bằng watt
(tối đa) 4000 W

Công suất sưởi theo watt (danh
định) (Thời gian trung bình của mùa
sưởi ấm)

2500 W

Công suất làm nóng tính bằng watt
(tối thiểu) 890 W

Công suất làm nóng tính bằng watt
(tối đa) 5100 W

Màn hình tích hợp ✔
Được kiểm soát từ xa ✔
Lọc không khí ✔
Dung tích hút ẩm 1,3 l/h

Điện

Cấp hiệu quả năng lượng (sưởi ấm)
(Mùa sưởi ấm trung bình) * A+

Lớp năng lượng hiệu quả (làm mát)
* A++

Năng lượng tiêu thụ hàng năm (làm
mát) * 191 kWh

Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm
(sưởi) (Thời gian trung bình của mùa
sưởi ấm) *

875 kWh

Mức tiêu thụ điện (làm mát) (tối đa) 1080 W
Mức tiêu thụ điện (làm nóng) (tối
đa) 1000 W

Điện áp AC đầu vào 220-240 V
Tần số AC đầu vào 50 Hz
Dòng điện 16 A

Bộ phận trong nhà

Loại bộ phận trong nhà Có thể treo tường
Độ ồn dàn lạnh (tốc độ thấp) 27 dB
Độ ồn dàn lạnh (tốc độ cao) 41 dB
Mức công suất âm thanh dàn lạnh * 59 dB
Luồng làm mát (trong nhà) 750 m³/h
Luồng làm nóng (trong nhà) 600 m³/h
Số lượng đơn vị trong nhà 1
Chiều rộng bộ lắp trong nhà 83,7 cm
Chiều sâu bộ lắp trong nhà 18,9 cm
Chiều cao bộ lắp trong nhà 30,2 cm
Khối lượng đơn vị trong nhà 8,5 kg
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